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LUXURY SERIES M6 PLUS

2 gangs inox plate 3 gangs inox plate 6 gangs inox Plate1 gang inox plate
MẶT VIỀN INOX 1 LỖ NGANG

M6801N 68.000
MẶT VIỀN INOX 2 LỖ NGANG

M6802N 68.000
MẶT VIỀN INOX 3 LỖ NGANG

M6803N 68.000
MẶT VIỀN INOX 6 LỖ NGANG

M6806N 110.000

6 gangs inox Plate
MẶT VIỀN INOX 6 LỖ VUÔNG

M6806V 110.000

Blank plate for single circuit breaker
MẶT VIỀN INOX APTOMAT ĐƠN

M68071 80.000

Blank plate for double circuit breaker
MẶT VIỀN INOX APTOMAT ĐÔI

M68072 80.000 80.000

Blank plate for MCCB
MẶT VIỀN INOX APTOMAT KHỐI

M68073

TIỆN ÍCH VƯỢT TRỘI
T H Á C H  T H Ứ C  T H Ờ I  G I A N
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Light up your life

2 pins single socket 16A - 250V
Ổ CẮM ĐƠN HAI CHẤU

M68112 40.000

3 pins multi function double socket
Ổ CẮM ĐÔI 3 CHẤU ĐA NĂNG

M68123 96.000

2 pins double socket 16A - 250V
Ổ CẮM ĐÔI HAI CHẤU

M68122N 65.000

20A

CHIẾP ÁP ĐÈN

M6846S 96.000

Light dimmer Fan dimmer
CHIẾP ÁP QUẠT

M6847S 86.000

1 way switch 16A -250V
HẠT CÔNG TẮC MỘT CHIỀU

M6841S 27.000

2 way switch 16A -250V
HẠT CÔNG TẮC HAI CHIỀU

M6842S 39.000

Double switches 1 way
HẠT CÔNG TẮC ĐÔI 1 CHIỀU

M6821 59.000

20A double pole switch
HẠT CÔNG TẮC 20A

M6840S 96.000

Moulded removable plug
NÚT CHE TRƠN

M6800 12.000
HẠT ĐÈN BÁO
Indicator

M6843S 24.000

TV Socket
HẠT TIVI

M6845S 70.000

8 wire computer socket
HẠT MẠNG CAT 5

M6848S 110.000
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LUXURY SERIES M6

1 gang Plate
MẶT 1 LỖ LOẠI NGANG

M601N 29.000

2 gangs Plate
MẶT 2 LỖ LOẠI NGANG

M602N 29.000

3 gangs Plate
MẶT 3 LỖ LOẠI NGANG

M603N 29.000

6 gangs Plate
MẶT 6 LỖ LOẠI NGANG

M606N 45.000

Blank plate for MCCB
MẶT APTOMAT KHỐI

M6073 33.000

Blank plate for single circuit breaker
MẶT APTOMAT ĐƠN

M6071 32.000

Blank plate for double circuit breaker
MẶT APTOMAT ĐÔI

M6072 32.000

6 gangs Plate
MẶT 6 LỖ VUÔNG

M606V 45.000

2 pins single socket 16A - 250V
Ổ CẮM ĐƠN 2 CHẤU

M6112 35.000

2 pins double socket 16A - 250V
Ổ CẮM ĐÔI 2 CHẤU

M6122N 63.000

3 pins multi function double socket
Ổ CẮM ĐÔI 3 CHẤU ĐA NĂNG

M6123 97.000

Single socket +2 ports USB 1A+2A
Ổ ĐƠN + 2 Ổ USB 1A+2A

590.000M6113



Light up your life

20A
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NEW

2 way switch 16A -250V
HẠT CÔNG TẮC 2 CHIỀU CỠ NHỎ

M642S 35.000

20A double pole switch
HẠT CÔNG TẮC 20A

M640S 92.000

1 way switch 16A -250V
HẠT CÔNG TẮC 1 CHIỀU CỠ NHỎ

M641S 25.000

Double switches 1 way
HẠT CÔNG TẮC ĐÔI 1 CHIỀU

M6521 56.000

4 switches 1way set
BỘ CÔNG TẮC 4 HẠT 1 CHIỀU

M6541 78.000

2 switches 1way - 2 switches 2way set
BỘ CÔNG TẮC 2 HẠT 1 CHIỀU - 2 HẠT 2 CHIỀU

M6542 98.000

3 switches 1way - 1 switch 2way set
BỘ CÔNG TẮC 3 HẠT 1 CHIỀU - 1 HẠT 2 CHIỀU

M6543 92.000

Fused connection units
HẠT CẦU CHÌ

M649S 21.500

8 wire computer socket
HẠT MẠNG CAT 5

M648S 106.000

4 wire telephone socket
HẠT ĐIỆN THOẠI

M644S 76.000

TV Socket
HẠT TIVI

M645S 66.000

Indicator
HẠT ĐÈN BÁO

M643S 19.000

Moulded removable plug
NÚT CHE TRƠN

M6000 7.500

Light dimmer
CHIẾT ÁP ĐÈN CỠ 1/3

M646S 99.000

Fan control 
CHIẾT ÁP QUẠT CỠ 1/3

M647S 95.000
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SERIES Q

1 gang Plate
 MẶT 1 LỖ 

RQ301 19.800

2 gangs Plate
 MẶT 2 LỖ 

RQ302 19.800

3 gangs Plate
 MẶT 3 LỖ 

RQ303 19.800

4 gangs Plate
 MẶT 4 LỖ 

RQ304 25.500

5 gangs Plate
 MẶT 5 LỖ 

RQ305 25.500

6 gangs Plate
 MẶT 6 LỖ 

RQ306 25.500

Blank plate for single circuit breaker
 MẶT APTOMAT ĐƠN

RQ3071 20.200

Blank plate for double circuit breaker
 MẶT APTOMAT ĐÔI

RQ3072 20.200

2 pins single socket with 1 gang
Ổ ĐƠN - 1 LỖ

RQ311 48.000

2 pins single socket with 2 gang
Ổ ĐƠN - 2 LỖ

RQ312 48.000

Blank plate for MCCB
MẶT APTOMAT KHỐI NHỎ

RQ3073 20.200

2 pins single socket 16A -250V
Ổ ĐƠN

RQ310 42.000
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4 wire telephone socket
HẠT ĐIỆN THOẠI 4 DÂY 

RQ3664 55.000

Blank plate
NÚT CHE TRƠN 

RQ300 5.000

8 wire telephone socket
HẠT ĐIỆN THOẠI 8 DÂY 

RQ3668 72.000

TV socket
HẠT TIVI 

RQ3650 51.000

PHỤ KIỆN SERIES Q

2 pins double socket 16A -250V
Ổ ĐÔI 

RQ320 65.000

2 pins triple socket 16A-250V
Ổ BA 

RQ330 79.000

2 pins double socket with 1 gang
Ổ ĐÔI - 1 LỖ 

RQ321 68.000

2 pins double socket with 2 gang
Ổ ĐÔI - 2 LỖ 

RQ322 68.000

3 pins multi function single socket with 1 gang
Ổ ĐƠN 3 CHẤU 1 LỖ 

RQ360 65.000

3 pins multi function double socket
Ổ ĐÔI 3 CHẤU ĐA NĂNG 

RQ370 116.000

1 way swich
HẠT CÔNG TẮC 1 CHIỀU

RQ3610 13.500

2 way swich
HẠT CÔNG TẮC 2 CHIỀU

RQ3620 21.500

Indicator
HẠT ĐÈN 

RQ3630 20.000

20A double pole switch
HẠT CÔNG TẮC 20A 

RQ3640 76.000
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SERIES V

1 gang plate
MẶT 1 LỖ 

RVB801 19.800

2 gangs plate
MẶT 2 LỖ 

RVB802 19.800

3 gangs plate
MẶT 3 LỖ 

RVB803 19.800

4 gangs plate
MẶT 4 LỖ 

RVB804 25.500

5 gangs plate
MẶT 5 LỖ 

RVB805 25.500

6 gangs plate
MẶT 6 LỖ 

RVB806 25.500

Blank plate for double circuit breaker
MẶT APTOMAT ĐÔI

RBV8072 20.200

Blank plate for for single circuit breaker
MẶT APTOMAT ĐƠN

RBV8071 20.200

2 pins single socket with 1 gang 16A-250V 

Ổ ĐƠN 1 LỖ

RVB811 48.000

2 pins single socket with 2 gang
Ổ ĐƠN 2 LỖ

RVB812 48.000

Blank plank MCB
MẶT APTOMAT KHỐI NHỎ

RBV8073 20.200

2 pins single socket 16A-250V
Ổ ĐƠN

RVB810 42.000
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PHỤ KIỆN SERIES V

Blank plate
NÚT TRE TRƠN RVB

RVB8600 4.400

TV socket
HẠT TIVI LOẠI MỚI

RVB8651 51.000

8 wire computer socket
HẠT ĐIỆN THOẠI 8 DÂY

RVB8668 72.000

4 wire telephone socket
HẠT ĐIỆN THOẠI 4 DÂY RVB

RVB8664 55.000

2 pins double socket 16A-250V
Ổ ĐÔI

RVB820 65.000

2 pins triple socket 16A-250V
Ổ BA 

RVB830 79.000

2 pins double socket with 1 gang
Ổ ĐÔI 1 LỖ

RVB821 68.000

2 pins double socket with 2 gang 16A-250V
Ổ ĐÔI 2 LỖ

RVB822 68.000

3 pins multi function single socket
Ổ ĐƠN 3 CHẤU ĐA NĂNG

RVB833 65.000

3 pins multi Function double socket
Ổ ĐÔI 3 CHẤU ĐA NĂNG

RVB870 116.000

Indicator
 HẠT ĐÈN BĂT VÍT RVB

RVB8630 20.000

20A double pole switch
HẠT CÔNG TẮC 20A RVB

RVB8640 76.000

2 way swich
HẠT CÔNG TẮC HAI CHIỀU RVB

RVB8620 21.000

1 way switch
HẠT CÔNG TẮC MỘT CHIỀU RVB 

RVB8610 13.500
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SERIES C

4 gangs Plate
MẶT 4 LỖ 

R6804MC 24.500

1 gang Plate
MẶT 1 LỖ 

R6801MC 19.600

2 gangs Plate
MẶT 2 LỖ 

R6802MC 19.600

3 gangs Plate
MẶT 3 LỖ 

R6803MC 19.600

Blank plate for double circuit breaker
MẶT APTOMAT ĐÔI MỚI 

R6842MC 21.500

5 gangs Plate
MẶT 5 LỖ 

R6805MC 24.500

6 gangs Plate
MẶT 6 LỖ 

R6806MC 24.500

Blank plate for for single circuit breaker
MẶT APTOMAT ĐƠN MỚI 

R6841MC 21.500
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Light up your life

Blank plate for MCCB
MẶT APTOMAT KHỐI NHỎ 

R6843N 22.500

Double Surround
MẶT VIỀN ĐÔI 

R6880W 20.500

2 pins single socket with 1 gang
Ổ ĐƠN + 1 LỖ 

R6811MC 51.500

2 pins single socket with 2 gang
Ổ ĐƠN + 2 LỖ 

R6812MC 51.500

2 pins single socket 16A -250V
Ổ ĐƠN HAI CHẤU 

R6810MC 43.000

2 pins double socket 16A -250V
Ổ ĐÔI HAI CHẤU 

R6820MC 64.000

2 pins double socket with 1 gang
Ổ ĐÔI + 1 LỖ 

R6821MC 66.000

2 pins double socket with 2 gang
Ổ ĐÔI + 2 LỖ 

R6822MC 66.000

3 pins multi function single socket
Ổ ĐƠN 3 CHẤU ĐA NĂNG 

R6850C 55.800

3 pins multi function double socket
Ổ ĐÔI 3 CHẤU ĐA NĂNG 

R6877C 115.000

2 pins triple socket 16A-250V
Ổ BA 2 CHẤU

R6830MC 78.000



SERIES A

Light up your life
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4 gangs Plate
MẶT 4 LỖ 

R9804 23.500

1 gang Plate
MẶT 1 LỖ 

R9801 19.300

2 gangs Plate
MẶT 2 LỖ 

R9802 19.300

3 gangs Plate
MẶT 3 LỖ 

R9803 19.300

Blank plate for MCCB
MẶT APTOMAT KHỐI NHỎ 

R9843 21.000

Blank plate for single & double circuit breaker
MẶT APTOMAT ĐƠN - ĐÔI 

R9841-R9842 19.800

5 gangs Plate
MẶT 5 LỖ 

R9805 23.500

6 gangs Plate
MẶT 6 LỖ 

R9806 23.500

2 pins single socket with 1 gang
Ổ CẮM ĐƠN 2 CHẤU +1 LỖ 

R9811 50.500

2 pins single socket with 2 gang
Ổ CẮM ĐƠN 2 CHẤU +2 LỖ 

R9812 50.500

2 pins double socket with 1 gang
Ổ CẮM ĐÔI 2 CHẤU + 1 LỖ

R9821 64.000

2 pins double socket with 2 gang
Ổ CẮM ĐÔI 2 CHẤU + 2 LỖ

R9822 64.000

2 pins double socket 16A -250V
Ổ CẮM ĐÔI 2 CHẤU

R9820 62.000

2 pins single socket 16A -250V
Ổ CẮM ĐƠN 2 CHẤU

R9810 42.000

2 pins triple socket 16A-250V
Ổ CẮM BA 2 CHẤU

R9830 78.000

3 pins multi function double socket
Ổ CẮM ĐÔI 3 CHẤU ĐA NĂNG 

R9877 113.000



2 way switch
HẠT CÔNG TẮC HAI CHIỀU 

R5802C 21.500

Indicator
HẠT ĐÈN BĂT VÍT 

R5803R1 20.500

 4 wire telephone socket
HẠT ĐIỆN THOẠI 4 DÂY

R5804C 57.000

1 way switch
HẠT CÔNG TẮC MỘT CHIỀU  

R5801C 13.000

Key
THẺ DÙNG CHO CÔNG TẮC NGUỒN 

R68912 50.000

20A double pole switch
HẠT CÔNG TẮC 20A 

R5820C-20A 74.000

Switch use key
CÔNG TẮC THẺ NGUỒN 

R68911 323.000

TV Socket
HẠT TIVI

R5805C 50.000

8 wire computer socket
HẠT ĐT 8 DÂY 

R5808C 76.000

Fused connection units
HẠT CẦU CHÌ 

R5810C 27.500

Blank plate
NÚT TRE TRƠN 

R5813C 4.000
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PHỤ KIỆN SERIES A - C



Waterproof cover for socket
HỘP CHỐNG THẤM NƯỚC CHO Ổ 

RWB101 90.000

0.13mm*18mm*10m / * 20m
BĂNG DÍNH ĐIỆN NHỎ/TO MÀU ĐỎ-ĐEN

RB218/10R-D 55.000
RB218/20R-D 105.000

Single flush box
 ĐẾ ÂM ĐƠN DÙNG CHUNG

RDA01 8.000

Flush box for circuit breaker
ĐẾ APTOMAT DÙNG CHUNG

RDAA 8.000

Double flush box
ĐẾ ÂM ĐÔI DÙNG CHUNG

RDA02CA 21.000

Single flush box for M6
ĐẾ ÂM MẶT 6 LỖ DÙNG CHO HÀNG M6 

RDA06 21.000

Cross waterproof cover for switch & vertical socket

HỘP CHỐNG THẤM NGANG DÙNG CHUNG

RWB201 90.000

Waterproof cover for switch
HỘP CHỐNG THẤM NƯỚC CHO C.TẮC 

RWB001 90.000

Double surface box for C
ĐẾ NỔI ĐÔI DÙNG CHO HÀNG C 

RDN02C 18.500

Double surface box for M3
ĐẾ NỔI ĐÔI HÀNG M3

RDN02D 18.500

Double surface box for A
ĐẾ NỔI ĐÔI DÙNG CHO HÀNG A 

RDN02A 18.500

Single surface box for C
ĐẾ NỔI ĐƠN DÙNG CHO HÀNG C 

RDN01C 11.500

Single surface box for A-M3
ĐẾ NỔI ĐƠN DÙNG CHO HÀNG A-M3

RDN01AD 11.500

Double flush box for M3
ĐẾ ÂM ĐÔI DÙNG CHO HÀNG M3

RDA02D 21.000

Single surface box for M6
ĐẾ NỔI ĐƠN DÙNG CHO HÀNG M6 

RDN01M 11.500

ĐẾ CÁC LOẠI

Light up your life
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Base for floor socket
ĐẾ Ổ ÂM SÀN

R689V6 110.000

NEW



QUẠT THÔNG GIÓ

25cm ceiling ventilating fan

QUẠT THÔNG GIÓ
ÂM TRẦN SẢI CÁNH 25

RCF30T 585.000

Ventilation accessories

NẮP HÚT QUẠT ÂM TRẦN
SẢI CÁNH 15 CÓ LÁ INOX ROMAN 

VDQA036 60.000

Ventilation accessories

NẮP HÚT QUẠT ÂM TRẦN
SẢI CÁNH 20 CÓ LÁ INOX ROMAN 

VDQA038 68.000

Ventilation accessories

NẮP HÚT QUẠT ÂM TRẦN
SẢI CÁNH 25 CÓ LÁ INOX ROMAN 

VDQA040 75.000

25cm blind ventilating fan
QUẠT THÔNG GIÓ CÓ MÁNG CHE V25

RBV25 555.000

15cm ceiling ventilating fan
QUẠT THÔNG GIÓ ÂM TRẦN SẢI CÁNH 15 

RCF20T 490.000

20cm ceiling ventilating fan
QUẠT THÔNG GIÓ ÂM TRẦN SẢI CÁNH 20 

RCF25T 550.000

20cm blind ventilating fan
QUẠT THÔNG GIÓ CÓ MÁNG CHE V20 

RBV20 495.000

15cm blind ventilating fan

QUẠT THÔNG GIÓ
ÂM TƯỜNG SIÊU MỎNG CÓ CÁNH15CM 

RBVM15 398.000

15cm blind ventilating fan
QUẠT THÔNG GIÓ CÓ MÁNG CHE V15 

RBV15 445.000
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Plastic box for circuit breaker 13P
TỦ APTOMAT 13P CÁNH MỞ NGANG

RHA213P 490.000

Plastic box for circuit breaker 2-4P
TỦ APTOMAT 4P CÁNH MỞ NGANG

RHA204P 140.000

Plastic box for circuit breaker 6P
TỦ APTOMAT 6P CÁNH MỞ NGANG

RHA206P 190.000

Plastic box for circuit breaker 9P
TỦ APTOMAT 9P CÁNH MỞ NGANG

RHA209P 285.000

Plastic box for circuit breaker 12P
TỦ APTOMAT 12P CÁNH LẬT

RHA112P 335.000

Plastic box for circuit breaker 9P
TỦ APTOMAT 9P CÁNH LẬT

RHA109P 265.000

Plastic box for circuit breaker 6P
TỦ APTOMAT 6P CÁNH LẬT

RHA106P 180.000

Plastic box for circuit breaker 2-4P
TỦ APTOMAT 4P CÁNH LẬT

RHA104P 136.000

Cover (A210/KV)
HỘP COVER CHO APTOMAT KHỐI 

HSBCV 12.000

Cover (AL210/CV)
HỘP COVER CHO APTOMAT KHỐI
CHỐNG GIẬT

HEBCV 14.000

Plastic box for circuit breaker 18P
TỦ APTOMAT 18P CÁNH LẬT

RHA118P 640.000

Plastic box for circuit breaker 24P
TỦ APTOMAT 24P CÁNH LẬT

RHA124P 750.000

TỦ APTOMAT
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Electric box
TỦ ĐIỆN NHỠ 

REB2418PT 210.000

Electric box
TỦ ĐIỆN TO

REB3322PT 280.000

Electric box with lock
TỦ ĐIỆN TO CÓ KHÓA 

REB3322PK 225.000

TỦ ĐIỆN



APOMAT TÉP CHỐNG GIẬT DÒNG DÒ
30MA 20A 

RAE220 580.000
APOMAT TÉP CHỐNG GIẬT DÒNG DÒ
30MA 32A - 40A

RAE232 - 240 680.000
APOMAT TÉP CHỐNG GIẬT DÒNG DÒ
30MA 50A - 63A 

RAE250 - 263 740.000

APTOMAT 1 CỰC DÒNG CẮT 6.000A
10A - 16A - 20A - 25A - 32A - 40A

RAT6110-116-120-125-132-140
65.000

APTOMAT 1 CỰC DÒNG CẮT 6.000A
50A - 63A

RAT6150 - RAT6163
81.000

APTOMAT 2 CỰC DÒNG CẮT 6.000A
16A - 20A - 25A - 32A - 40A

RAT6216 - 220 - 225 - 232 - 240
130.000

APTOMAT 2 CỰC DÒNG CẮT 6.000A
50A - 63A

RAT6250 - RAT6263
162.000

C50
C50C16

APTOMAT TÉP CHỐNG GIẬT 2P
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APTOMAT TÉP T6

APTOMAT KHỐI & KHỐI CHỐNG GIẬT

HEB233C15W - C20W
350.000

APTOMAT KHỐI CHỐNG GIẬT 2P-2E
15A-20A

RCB23110A-115A-120A-130A
73.000

APTOMAT KHỐI LOẠI 2P-1E
10A-15A-20A-30A

RCB23140A
80.000

APTOMAT KHỐI LOẠI 2P-1E
40A



Âm thanh ding dongDễ dàng lắp đặtTiết kiệm năng nượng Thiết kế thông minh

Nhựa ABS có biến áp đồng bên trong
AC 110 - 240V ; 50/60Hz

CHUÔNG CỬA ĐIỆN CÓ DÂY

ELG8002 275.000

Wire eletrical door bell
Chất liệu: Nhựa ABS
Âm lượng: 90 db

CHUÔNG CỬA ĐIỆN CÓ DÂY Wire eletrical door bell

ELG8003 162.000

Âm thanh rõ ràngLắp đặt dễ dàng Tín hiệu ổn định Thiết kế sang trọng
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CHUÔNG CỬA

CHUÔNG NGÂN VANG
N H À  T H Ê M  S A N G

Vertical doorbell switch
Có gioăng cao su
NÚT CHUÔNG DỌC

RNCD 60.000

Có gioăng cao su
Horizontal doorbell switchNÚT CHUÔNG NGANG

RNCN 60.000



Max.60W (E27)
110-240V/AC

Max.6m
10 giây - 1 phút

Công Suất Tải (110-240V/AC)

Nguồn điện
Kc Phát Hiện (<24˚C)

Thời Gian Trễ Tự Tắt

ĐUI NỐI CẢM ỨNG BÓNG E27

RS006 195.000

21w w w . r o m a n . v n

THIẾT BỊ CẢM ỨNG

Light up your life

Max.400W(Led) - 800W(Compact)
220-240V/AC

Max.6m
10 giây - 2 phút

Công Suất Tải (110-240V/AC)

Nguồn điện
Kc Phát Hiện (<24˚C)

Thời Gian Trễ Tự Tắt

CẢM ỨNG HỒNG NGOẠI LẮP NỔI TRẦN

RS002 305.000

Max.60W (E27)
110-240V/AC

Max.6m
10 giây - 1 phút

Công Suất Tải (110-240V/AC)

Nguồn điện
Kc Phát Hiện (<24˚C)

Thời Gian Trễ Tự Tắt

ĐUI NỐI CẢM ỨNG BÓNG E27

RS001 210.000

Max.1000W(Led) - 2000W(Compact)
220-240V/AC

Max.20m
10 giây - 2 phút

Công Suất Tải (110-240V/AC)

Nguồn điện
Kc Phát Hiện (<24˚C)

Thời Gian Trễ Tự Tắt

CẢM ỨNG HỒNG NGOẠI HIỆN DIỆN LẮP NỔI TRẦN

RS005P 440.000

Max.400W(Led) - 800W Compact)
220-240V/AC

Max.8m
10 giây - 2 phút

Công Suất Tải (110-240V/AC)

Nguồn điện
Kc Phát Hiện (<24˚C)

Thời Gian Trễ Tự Tắt

CẢM ỨNG HỒNG NGOẠI LẮP NỔI TRẦN, ÂM TRẦN

RS004 338.000

(Có Thể Điều Chỉnh Được)Ánh sáng xung quanh

3 - 2000LUX

Thời gian thiết bị tự tắt

10 giây - 3 phút
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3 pin single  + 1 telephone socket
Ổ ÂM SÀN ĐƠN 3 CHẤU+HẠT ĐIỆN THOẠI

R6894DT 965.000

1 pin double + 1 computer socket
Ổ ÂM SÀN HAI Ổ ĐƠN + HẠT MẠNG

R6898 970.000

3 pin single + 1 computer socket
Ổ ÂM SÀN ĐƠN BA CHẤU + HẠT MẠNG

R6894VT 988.000

2 pin single + 2 computer socket
Ổ ÂM SÀN Ổ ĐƠN HAI CHẤU+2 HẠT MẠNG

R689V7 1.040.000

2 pin triple socket
Ổ ÂM SÀN 3 Ổ ĐƠN 2 CHẤU

R689V8 945.000

3 pin single + 2 pin single socket
Ổ ÂM SÀN ĐƠN 3 CHẤU + ĐƠN 2 CHẤU

R6893 933.000

3 pin double socket
Ổ ÂM SÀN ĐÔI 3 CHẤU

R6892 990.000

2 pin double socket
Ổ ÂM SÀN 2 Ổ ĐƠN 2 CHẤU+1 NÚT CHE TRƠN

R68919 928.000

1 telephone-Television-computer socket
Ổ ÂM SÀN HẠT TIVI, ĐIỆN THOẠI, MẠNG

R6897 1.053.000

2 computer + 1 television socket
Ổ ÂM SÀN HAI HẠT MẠNG HẠT TIVI

R689V22 1.053.000

2 pin single+1 television+1 computer socket

Ổ ĐƠN HAI CHẤU HẠT TIVI MẠNG

R68917 1.018.000

3 computer socket
Ổ ÂM SÀN 3 HẠT MẠNG

R68913 1.053.000

Ổ CẮM ÂM SÀN



Ống luồn tròn
R9016W
R9120W
R9025W
R9032W
R9040W

Ø16
Ø20(1.4mm)

Ø25
Ø32
Ø40

23.000
32.000
53.000
94.000

130.000

Khớp nối trơn
RPK16KN
RPK20KN
RPK25KN
RPK32KN
RPK40KN

Ø16
Ø20
Ø25
Ø32
Ø40

 1.050
 1.200
 2.000
3.100

 11.800

Cút nối chữ L
RPK16LK
RPK20LK
RPK25LK
RPK32LK
RPK40LK
RPK50LK

Ø16
Ø20
Ø25
Ø32
Ø40
Ø50

4.300
 5.700
10.600
 16.000
22.500
 28.500

Cút nối chữ T
RPK16TK
RPK20TK
RPK25TK
RPK32TK
RPK40TK
RPK50TK

Ø16
Ø20
Ø25
Ø32
Ø40
Ø50

5.300
7.600

10.400
13.000
 24.000
 29.000

Măng sông thu
RPK2016
RPK2520
RPK3225
RPK4032
RPK5040

Ø20-16
Ø25-20
Ø32-25
Ø40-32
Ø50-40

 2.800
 3.600
 4.400
 9.900

 13.200

Khớp nối răng
RPK16KR
RPK20KR
RPK25KR
RPK32KR

Ø16
Ø20
Ø25
Ø32

 3.000
 3.400
4.300
 7.400

Hộp chia ngả 1, 2 đường
RPK16.1H
RPK20.1H
RPK25.1H
RPK16.2H
RPK20.2H
RPK25.2H

Ø16
Ø20
Ø25
Ø16
Ø20
Ø25

8.300
8.600
 8.900
8.300
8.600
 8.900

Hộp chia ngả 2 vuông
RPK16.2V
RPK20.2V
RPK25.2V

Ø16
Ø20
Ø25

 6.600
 7.000
 7.800

Hộp chia ngả 3
RPK16.3H
RPK20.3H
RPK25.3H

Ø16
Ø20
Ø25

8.800
9.200
 9.500

Hộp chia ngả 4
RPK16.4H
RPK20.4H
RPK25.4H

Ø16
Ø20
Ø25

9.600
9.900

10.500

Nắp đậy hộp chia ngả
RPKNHCN 2.000

Kẹp đỡ ống
RPK16KD
RPK20KD
RPK25KD
RPK32KD
RPK40KD

Ø16
Ø20
Ø25
Ø32
Ø40

 1.500
 1.500
 2.500
 3.200
 4.600

Lò xo uốn ống
RPK16LX
RPK20LX
RPK25LX
RPK32LX

Ø16
Ø20
Ø25
Ø32

110.000
130.000
 187.000
238.000

Hộp nối dây
RPK80085
RPK80115
RPK80118
RPK80168
RPK81858
RPK800235

80x50 mm 
110x50 mm 
110x80 mm 
160x80 mm 
185x80 mm 
235x80 mm

22.000
35.000
45.000
67.000
80.000

122.000
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ỐNG LUỒN TRÒN

Light up your life



VĂN PHÒNG HÀ NỘI
ĐC: Tầng 5, Tòa nhà C Plus Office, Tổ 28,
Phố Thành Thái, P. Dịch Vọng, Q. Cầu Giấy, Hà Nội

VĂN PHÒNG ĐÀ NẴNG
ĐC: 35 Ngô Quyền, P. Thọ Quang, Q. Sơn Trà, TP. Đà Nẵng

VĂN PHÒNG HỒ CHÍ MINH
ĐC: Tầng 4, Tòa nhà Y12 Hồng Lĩnh, P. 15, Q. 10, TP. HCM

VĂN PHÒNG CẦN THƠ
ĐC: 124 Võ Văn kiệt, P. Long Hòa, Q. Bình Thủy, TP. Cần Thơ

CTY CP THIẾT BỊ ĐIỆN SIMON VIỆT NAM

NM: Lô CN06, KCN Yên Mỹ II, Thị trấn Yên Mỹ,
Huyện Yên Mỹ, Tỉnh Hưng Yên

NM Gia công: KCN Đồng Văn I, Thị xã Duy Tiên,
Huyện Duy Tiên, Tỉnh Hà Nam TÀI LIỆU CATALOGUE

Quét QR để download

0968 111 900


